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1 Phạm Thị Hương Toán 11A1 11A1 11A5 10A3

2 Bùi Lệ Quyên Toán 12A3 12A3 11A2 12A2 12A2

3 Đào Thị Huê Toán 10A4 11A4

4 Lê Thị Hà Toán 11A3 10A6 10A2 10A2

5 Vũ Thị Hải Yến Toán 12A1 12A1 12A5 12A5 HSG HSG 10A5

6 Nguyễn Thị Tú Toán 12A4 12A4 10A1 10A1 12A6 12A6

7 Trần Văn Tình Ngữ văn 11A4 11A3

8 Phạm Thị Quỳnh Ngữ văn 10A3 10A2 HSG HSG 12A1 12A1 12A3 12A3

9 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngữ văn 12A5 12A5 12A4 12A4 10A1 10A6

10 Đào Thị Diệu Linh Ngữ văn 12A2 12A2 11A1 11A5 12A6 12A6

11 Dương Thị Lan Ngữ văn 10A5 10A4 11A2

12 Hà Văn Hải Anh 10A2

13 Nguyễn Xuân Vường Anh 11A5 11A3 10A3 11A2

14 Bùi Thị Lan Anh HSG HSG 10A4 12A3 10A6 12A1

15 Đinh Thị Lan Anh Anh 12A4 11A4 11A1 12A2

16 Nguyễn Thị Giang Anh 10A1 12A6 10A5 12A5

17 Ngô Khắc Tâm Vật lý 12A1 12A2 HSG HSG 11A4 11A5

18 Phạm Thị Tuyết Vật lý

19 Nguyễn Thị Hiền Vật lý 11A3 11A1

20 Phan Thị Quỳnh Như Vật lý 11A2

21 Bùi Như Toán Hóa 10A4

22 Nguyễn Thị Thơ Hóa HSG HSG 11A5 12A1 11A1

23 Nguyễn Thị Phượng Hóa 10A6 10A5 12A2 10A1

24 Trần Thị Huyền Hóa 10A2 10A3 11A2 11A3 11A4

25 Trần Thị Nhàn Sinh 10A4 10A1 12A2 12A1 HSG HSG 10A2 10A3

26 Trần Thị Thanh Hiền Sinh 10A5 10A6

27 Nguyễn Thị Loan Lịch Sử 12A3 12A5

28 Ngô Thị Oanh Lịch Sử 11A4 12A6 HSG HSG 11A2 11A3 12A4 11A5

29 Nguyễn Thị Phương Loan Địa 12A6 12A3 HSG HSG 12A5 12A4

30 Nguyễn Thị Tuyến Địa 10A6 10A5 10A3 10A4

31 Phạm Thị Chinh GDCD 12A6 12A3 12A5 12A4

32 Trương Đức Khiêm Tin HSG HSG

33 Nguyễn Thị Kim KTCN Điện 1 Điện 1 Điện 2 Điện 2

34 Nguyễn Thị Hồng Xiêm KTNN Thêu 1 Thêu 1 Thêu 2 Thêu 2

35 Nguyễn Mạnh Linh Thể dục HSG HSG
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